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I/ MỤC TIÊU
- Củng cố lại kiến thức cho học sinh từ đó giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học Bài: 1,2,3,4,5,6,7,8
- Hướng dẫn học sinh ôn tập, học bài và vận dụng kiến thức một cách có hệ thống và có hiệu quả.
- Học sinh định hướng được việc ôn tập cũng như cách làm bài của học sinh
II/ PHẦN LÝ THUYẾT
  Giáo viên hệ thống hoá kiến thức trọng tâm, cơ bản của bài đã học: Bài: 1,2,3,4,5,6,7,8 
- Cho học sinh trao đổi những nội dung, những vấn đề đã học
- Giáo viên trả lời những câu hỏi thắc mắc của học sinh
- Đặt ra một số câu hỏi ở dạng kiểm tra
- Định hướng cách làm bài kiểm tra cho học sinh
1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
- Nêu được khái niệm cạnh tranh
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
- Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế.
- Cạnh tranh không lành mạnh
2. Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường
- Nêu được khái niệm cung- cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cung- cầu
- Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung – cầu 
+ Mối quan hệ cung – cầu
+ Vai trò của quan hệ cung – cầu
3. Lạm phát
- Nêu được khái niệm, liệt kê được các loại hình lạm phát.
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát.
- Mô tả được hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội
- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiểm chế lạm phát
4. Thất nghiệp
- Nêu được khái niệm thất nghiệp, liệt kê được các loại hình thất nghiệp.
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp.
- Mô tả được hậu quả của thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội.
- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiểm chế thất nghiệp
5. Thị trường lao động và việc làm
- Lao động và thị trường lao động
+ Nêu được các khái niệm lao động 
+ Nêu được thị trường lao động
- Việc làm và thị trường việc làm
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.
- Xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.
Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh 
- Khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh, các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh
+ Khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh
+ Nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh
- Khái niệm cơ hội kinh doanh và tầm quan trọng của việc xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh
- Các năng lực cần thiết của người kinh doanh ý kinh doanh
Bài 7: Đạo đức kinh doanh
- Quan niệm và biểu hiện của đạo đức kinh doanh
+ Quan niệm về đạo đức kinh doanh
+ Biểu hiện của đạo đức kinh doanh
- Vai trò của đạo đức kinh doanh
Bài 8: Văn hoá tiêu dùng
- Vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế
- Khái niệm và vai trò của văn hoá tiêu dùng
+ Khái niệm văn hoá tiêu dùng
+ Vai trò của văn hoá tiêu dùng
- Đặc điểm văn hoá tiêu dùng Việt Nam và biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng
+ Đặc điểm văn hoá tiêu dùng Việt Nam
+ Biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng
- Thực hiện hành vi tiêu dùng có văn hóa
[bookmark: _GoBack]III/ PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Một trong những đặc trưng cơ bản phản ánh sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đó là giữa họ luôn luôn có sự
A. ganh đua.	B. thỏa hiệp.	C. thỏa mãn.	D. ký kết.
Câu 2: Trên thị trường, khi nhu cầu mua hàng hóa của người tiêu dùng giảm, để tránh bị thua lỗ các chủ thể sản xuất và kinh doanh nên thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Đẩy mạnh nhập nguyên liệu.	B. Giảm lượng cung hàng hóa.
C. Hạn chế nguồn thu nhập.	D. Gia tăng chi phí sản xuất.
Câu 3: Khi lượng tiền phát hành vượt quá mức cần thiết làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hoá, làm cho giá cả hàng hoá leo thang sẽ gây ra hiện tượng
A. thất nghiệp.	B. nghèo đói.	C. lạm phát.	D. cạnh tranh.
Câu 4: Đối với người lao động, khi bị thất nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?
A. Tuổi thọ.	B. Địa vị.	C. Thăng tiến.	D. Thu nhập.
Câu 5: Khi thị trường việc làm ngày càng tăng sẽ làm cho thị trường lao động có xu hướng
A. tăng.	B. giảm.	C. giữ nguyên.	D. cân bằng.
Câu 6: Việc làm nào dưới đây không giúp mỗi cá nhân đáp ứng được với yêu cầu của thị trường việc làm?
A. Không ngừng nâng cao trình độ bản thân.
B. Làm việc theo sự điều hành của gia đình.
C. Thường xuyên theo dõi thông tin việc làm.
D. Tố cáo hành vi vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 7: Những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh được gọi là
A. ý tưởng kinh doanh.	B. ý tưởng nghệ thuật.
C. ý tưởng hội họa.	D. ý tưởng kiến trúc.
Câu 8: Việc xây dựng phương án phân bổ đúng nguồn lực, đúng thời điểm trong quá trình sản xuất kinh doanh và giải quyết mối quan hệ nội tại của doanh nghiệp là thể hiện năng lực nào sau đây của người kinh doanh?
A. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.	B. Năng lực giải quyết quan hệ.
C. Năng lực tìm kiếm thị trường.	D. Năng lực phân phối sản phẩm.
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về vai trò của đạo đức kinh doanh?
A. Góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh.
B. Nâng cao chất lượng và uy tín của doanh nghiệp.
C. Tạo nên sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia.
D. Thúc đẩy tình trạng lạm phát và thất nghiệp.
Câu 10: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là các chủ thể đó luôn luôn rèn luyện cho mình đức tính
A. nhân nhượng.	B. trách nhiệm.	C. vô tư.	D. tư lợi.
Câu 11: Văn hoá tiêu dùng là nét đẹp trong thói quen, tập quán tiêu dùng của cá nhân, cộng đồng, hình thành, phát triển theo thời gian và biểu hiện qua
A. hành vi tiêu dùng.	B. thủ đoạn phi pháp.	C. đối thủ cạnh tranh.	D. hiệu quả sản xuất.
Câu 12: Việc duy trì văn hóa tiêu dùng của mỗi quốc gia dân tộc sẽ góp phần phát huy các giá trị truyền thống đồng thời tiếp thu các
A. giá trị lạc hậu.	B. giá trị lỗi thời.	C. giá trị hiện đại.	D. giá trị phi pháp.
Câu 13: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi là nội dung của khái niệm
A. lợi tức.	B. tranh giành.	C. cạnh tranh.	D. đấu tranh.
Câu 14: Trên thị trường, khi nhu cầu mua hàng hóa của người tiêu dùng tăng cao, để tận dụng cơ hội này nhằm thu được lợi nhuận các chủ thể sản xuất và kinh doanh nên thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Tăng lượng cung hàng hóa.	B. Hạn chế nhập nguyên liệu.
C. Hạn chế nguồn thu nhập.	D. Gia tăng chi phí sản xuất.
Câu 15: Trong chính sách điều hành tiền tệ, việc phát hành thừa tiền trong lưu thông là nguyên nhân gây ra hiện tượng
A. lạm phát.	B. cung tăng.	C. cầu giảm.	D. tích trữ.
Câu 16: Về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ gián tiếp dẫn đến phát sinh nhiều
A. công ty mới thành lập.	B. tệ nạn xã hội tiêu cực.
C. hiện tượng xã hội tốt.	D. nhiều người thu nhập cao.
Câu 17: Khi thị trường lao động ngày càng phong phú và đa dạng sẽ thúc đẩy thị trường việc làm có xu hướng
A. tăng.	B. giảm.	C. giữ nguyên.	D. cân bằng.
Câu 18: Việc làm nào dưới đây không giúp mỗi cá nhân đáp ứng được với yêu cầu của thị trường việc làm?
A. Không ngừng nâng cao trình độ bản thân.
B. Làm việc theo niềm cảm hứng cá nhân.
C. Thường xuyên theo dõi thông tin việc làm.
D. Tố cáo hành vi vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 19: Ý tưởng kinh doanh là những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong
A. học tập.	B. nghệ thuật.	C. kinh doanh.	D. công tác.
Câu 20: Chủ thể sản xuất kinh doanh không ngừng tích lũy kiến thức về lĩnh vực mình kinh doanh là thể hiện năng lực nào dưới đây?
A. Năng lực học tập.	B. Năng lực lãnh đạo.	C. Năng lực quản lý.	D. Năng lực đầu tư.
Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về vai trò của đạo đức kinh doanh?
A. Xây dựng thái độ kinh doanh tích cực .
B. Nâng cao danh tiếng của chủ thể sản xuất.
C. Đẩy nhanh tiến trình thất nghiệp và khủng hoảng.
D. Xây dựng quan hệ xã hội lành mạnh, trách nhiệm.
Câu 22: Khi nói về đạo đức kinh doanh của một chủ thể nào đó, người ta không đề cập đến phẩm chất nào dưới đây?
A. Cần cù.	B. Trách nhiệm.	C. Trung thực.	D. Lừa đảo.
Câu 23: Những nét đẹp trong thói quen, tập quán tiêu dùng của cá nhân, cộng đồng hình thành, phát triển theo thời gian và biểu hiện qua hành vi tiêu dùng được gọi là gì?
A. Cơ hội tiêu dùng.	B. Văn hóa tiêu dùng.
C. Văn hóa giao tiếp.	D. Văn hóa doanh nhân.
Câu 24: Đối với mỗi doanh nghiệp, văn hóa tiêu dùng sẽ tác động đến yếu tố nào dưới đây của doanh nghiệp?
A. Dây chuyền sản xuất.	B. Cách thức phân phối.
C. Chiến lược kinh doanh.	D. Đối thủ kinh doanh.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Theo tổng cục Thống kê, do tác động của cuộc chiến thuế quan khiến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng cao, đã tác động tiêu cực đến chỉ số CPI. Mặc dù Chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều giải pháp quyết liệt, song CPI quý I/2025 vẫn tăng 3,22% so với năm 2024. Doanh nghiệp H chuyên gia công các sản phẩm cho đối tác nước ngoài, do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, trước bối cảnh càng sản xuất càng lỗ, doanh nghiệp đã chủ động thương lượng với người lao động, trước mắt sẽ cho người lao động dãn việc, nghỉ việc luân phiên để vừa duy trì sản xuất vừa ổn định đời sống người lao động. Trong thời gian nghỉ việc, một số công nhân đã tích cực tham gia hoạt động bán hàng trên mạng để bù đắp nguồn thu nhập do bị nghỉ việc.
a) Lạm phát ở nước ta trong quý I/2025 ở mức vừa phải. 
b) Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nước ta trong quý I/2025 là do cầu kéo. 
c) Khi người lao động dãn việc do công ty gặp khó khăn là họ đang ở trong tình trạng thất nghiệp. 
d) Trong thời gian nghỉ việc luân phiên, hoạt động bán hàng trên mạng của một số công nhân không được coi là việc làm. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Do khủng hoảng kinh tế khiến người dân thắt chặt chi tiêu vì vậy thị trường bánh trung thu năm nay có xu hướng trầm lắng. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, doanh nghiệp D sau thời gian nghiên cứu, đã đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao nhưng mang đặc trưng của hương vị Việt nên rất được thị trường đón nhận. Là doanh nghiệp lâu năm chuyên cung cấp sản phẩm bánh trung thu, doanh nghiệp H chủ động xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm gắn với các địa bàn nông thôn nhằm giúp người dân nơi đây được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao. Đặc biệt, doanh nghiệp đã kết hợp với các đơn vị cung cấp sản phẩm đồ chơi truyền thống về Tết trung thu để khuyến mãi đi kèm các sản phẩm bánh Trung thu, vừa góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống vừa mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
a) Việc doanh nghiệp H bán các sản phẩm đồ chơi trung thu đi kèm với bánh trung thu là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
b) Vào thời điểm cận Tết trung thu, cung thường có xu hướng nhỏ hơn cầu. 
c) Doanh nghiệp D cung cấp các sản phẩm chất lượng mang hương vị truyền thống Việt là đi ngược lại với xu hướng tiêu dùng thiên về giá trị của người Việt. 
d) Việc làm của doanh nghiệp D chưa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa tiêu dùng. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau 10 năm gắn bó, chị M bị công ty X sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, số tiền trợ cấp nghỉ việc của công ty và tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp chị tạm thời ổn định cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu giúp việc gia đình ngày càng tăng, chị cùng một số người bạn nghỉ việc cùng công ty đã thành lập mô hình cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình. Khi đi vào hoạt động, ngoài việc xây dựng một đội ngũ người giúp việc chuyên nghiệp, chị M đã tiếp cận đến một bộ phận công nhân tranh thủ thời gian rảnh dỗi để làm việc theo giờ vì vậy giúp chị giảm tối đa chi phí quản lý nhân sự trong khi lợi nhuận vẫn tăng. Vì được trả lương cao, làm việc linh hoạt nên nhiều công nhân trong công ty đã tranh thủ thời gian rảnh dỗi để làm thêm cho chị M. Nhiều gia đình sau khi sử dụng các dịch vụ do chị M cung cấp đã rất hài lòng vì tiết kiệm lại chủ động về thời gian nên đã chuyển từ thuê giúp việc hàng ngày để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ. 
a) Trước khi thành lập công ty giúp việc gia đình, loại hình thất nghiệp của chị M là thất nghiệp tạm thời. 
b) Thông qua việc đánh giá về nhu cầu thực tế, chị M đưa ra quyết định thành lập công ty giúp việc gia đình là phù hợp với việc xác định ý tưởng kinh doanh. 
c) Nhờ có năng lực nắm bắt cơ hội kinh doanh đã giúp chị M thực hiện thành công ý tưởng kinh doanh của mình. 
d) Sử dụng các dịch vụ giúp việc gia đình theo giờ cũng thể hiện văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Nhận thấy nhu cầu trang trí nội thất cao cấp có xu hướng tăng cao. Năm 2020 anh D đã thành lập công ty chuyên về cung cấp các sản phẩm như sàn gỗ và đồ gỗ trang trí, chất lượng cao. Trong quá trình kinh doanh, anh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Đồng thời, áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đối với người lao động, công ty thực hiện chế độ về tiền lương, điều kiện lao động, bảo hiểm, chế độ chính sách theo đúng cam kết. Kinh doanh ngày càng thuận lợi, cuối năm 2024, anh D đã chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, người lao động trong công ty được trở thành cổ đông cùng tham gia quản lý và sản xuất kinh doanh nhờ đó năng lực cạnh tranh của công ty ngày càng mở rộng. Sản phẩm gỗ của công ty được tiêu thụ tại 7 nước trên thế giới với tổng doanh thu khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.
a) Anh D mới dừng lại ở ý tưởng kinh doanh là thành lập công ty cung cấp sản phẩm sàn gỗ chất lượng cao. 
b) Trong quá trình kinh doanh, anh D luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm là phù hợp với các biểu hiện của đạo đức kinh doanh. 
c) Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, chế độ chính sách cho người lao động là đã thực hiện tốt đạo đức trong kinh doanh. 
d) Việc chuyển sang mô hình công ty cổ phần để người lao động được tham gia quản lý công ty thể hiện anh D không có năng lực tổ chức và lãnh đạo công ty. 
Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau: 
Theo tổng cục Thống kê, do tác động của cuộc chiến thuế quan khiến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng cao, đã tác động tiêu cực đến chỉ số CPI. Mặc dù Chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều giải pháp quyết liệt, song CPI quý I/2025 vẫn tăng 3,22% so với năm 2024. Doanh nghiệp H chuyên gia công các sản phẩm cho đối tác nước ngoài, do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, trước bối cảnh càng sản xuất càng lỗ, doanh nghiệp đã chủ động thương lượng với người lao động, trước mắt sẽ cho người lao động dãn việc, nghỉ việc luân phiên để vừa duy trì sản xuất vừa ổn định đời sống người lao động. Trong thời gian nghỉ việc, một số công nhân đã tích cực tham gia hoạt động bán hàng trên mạng để bù đắp nguồn thu nhập do bị nghỉ việc.
a) Lạm phát ở nước ta trong quý I/2025 ở mức phi mã. 
b) Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nước ta trong quý I/2025 là do chi phí đẩy. 
c) Khi người lao động nghỉ việc luân phiên là họ đang ở trong tình trạng thất nghiệp. 
d) Trong thời gian dãn việc tại công ty, hoạt động bán hàng trên mạng của một số công nhân vẫn được được coi là có việc làm. 
Câu 6: Đọc đoạn thông tin sau: 
Do khủng hoảng kinh tế khiến người dân thắt chặt chi tiêu vì vậy thị trường bánh Trung thu năm nay có xu hướng trầm lắng. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, doanh nghiệp D sau thời gian nghiên cứu, đã đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao nhưng mang đặc trưng của hương vị Việt nên rất được thị trường đón nhận. Là doanh nghiệp lâu năm chuyên cung cấp sản phẩm bánh trung thu, doanh nghiệp H chủ động xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm gắn với các địa bàn nông thôn nhằm giúp người dân nơi đây được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao. Đặc biệt, doanh nghiệp đã kết hợp với các đơn vị cung cấp sản phẩm đồ chơi truyền thống về Tết trung thu để khuyến mãi đi kèm các sản phẩm bánh Trung thu, vừa góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống vừa mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
a) Việc doanh nghiệp D đưa ra các thị trường sản phẩm vừa mang dấu ấn truyền thống nhưng chất lượng cao cấp là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
b) Vào thời điểm cận Tết trung thu, cung thường có xu hướng lớn hơn cầu. 
c) Doanh nghiệp H kết hợp bán bánh trung thu tặng kèm đồ chơi truyền thống là đi ngược lại với xu hướng tiêu dùng thiên về giá trị của người Việt. 
d) Việc làm của doanh nghiệp H thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc xây dựng văn hóa tiêu dùng. 
Câu 7: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau 10 năm gắn bó, chị M bị công ty X sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, số tiền trợ cấp nghỉ việc của công ty và tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp chị tạm thời ổn định cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu giúp việc gia đình ngày càng tăng, chị cùng một số người bạn nghỉ việc cùng công ty đã thành lập mô hình cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình. Khi đi vào hoạt động, ngoài việc xây dựng một đội ngũ người giúp việc chuyên nghiệp, chị M đã tiếp cận đến một bộ phận công nhân tranh thủ thời gian rảnh dỗi để làm việc theo giờ vì vậy giúp chị giảm tối đa chi phí quản lý nhân sự trong khi lợi nhuận vẫn tăng. Vì được trả lương cao, làm việc linh hoạt nên nhiều công nhân trong công ty đã tranh thủ thời gian rảnh dỗi để làm thêm cho chị M. Nhiều gia đình sau khi sử dụng các dịch vụ do chị M cung cấp đã rất hài lòng vì tiết kiệm lại chủ động trong thời gian nên đã từ bỏ thuê người giúp việc gia đình để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ. 
a) Trước khi thành lập công ty giúp việc gia đình, chị M thất nghiệp là do yếu tố chủ quan. 
b) Thông qua việc đánh giá về nhu cầu dịch vụ giúp việc gia đình, chị M đã thành lập công ty và đi vào hoạt động hiệu quả là phù hợp với việc xây dựng ý tưởng kinh doanh. 
c) Việc liên kết với bạn bè cũng như tranh thủ thời gian rảnh dỗi của công nhân để thành lập mô hình kinh doanh là thể hiện năng lực quản lý và lãnh đạo của chị M. 
d) Linh hoạt trong việc sử dụng các dịch vụ giúp việc gia đình cũng thể hiện văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. 
Câu 8: Đọc đoạn thông tin sau: 
Nhận thấy nhu cầu trang trí nội thất cao cấp có xu hướng tăng cao. Năm 2020 anh D đã thành lập công ty chuyên về cung cấp các sản phẩm như sàn gỗ và đồ gỗ trang trí, chất lượng cao. Trong quá trình kinh doanh, anh luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Đồng thời, áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đối với người lao động, công ty thực hiện chế độ về tiền lương, điều kiện lao động, bảo hiểm, chế độ chính sách theo đúng cam kết. Kinh doanh ngày càng thuận lợi, cuối năm 2024, anh D đã chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, người lao động trong công ty được trở thành cổ đông cùng tham gia quản lý và sản xuất kinh doanh nhờ đó năng lực cạnh tranh của công ty ngày càng mở rộng. Sản phẩm gỗ của công ty được tiêu thụ tại 7 nước trên thế giới với tổng doanh thu khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.
a) Thành lập công ty chuyên về cung cấp các sản phẩm sàn gỗ, đồ gỗ trang trí chất lượng cao là ý tưởng kinh doanh. 
b) Trong quá trình kinh doanh, anh D luôn đặt chữ tín lên hàng đầu là phù hợp với các biểu hiện của đạo đức kinh doanh. 
c) Thực hiện tốt chế độ tiền lương và các điều kiện lao động cho người lao động là đã thực hiện tốt đạo đức trong kinh doanh. 
d) Việc chuyển sang mô hình công ty cổ phần để người lao động được tham gia quản lý công ty thể hiện anh D không có năng lực tổ chức và lãnh đạo công ty. 
PHẦN III. Tự luận
Câu 1 ( 1 điểm): Khu vực anh D và chị H sinh sống có nhiều nhà máy đi vào hoạt động. Nhận thấy nhu cầu thuê phòng trọ ngày càng tăng của công nhân, anh chị quyết định sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để xây dựng phòng trọ cho thuê giá rẻ. Số tiền có được từ việc kinh doanh phòng trọ anh chị đã dùng một phần vào việc chi tiêu cho gia đình còn lại tái đầu tư tiếp tục mở rộng số lượng các phòng trọ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân qua đó giúp gia đình có thu nhập ổn định.
 Nội dung nào trong thông tin trên thể hiện việc xác định và đánh giá cơ hội kinh doanh của anh D và chị H? Việc  xác định cơ hội kinh doanh như vậy thể hiện năng lực nào của chủ thể kinh doanh?
Câu 2 ( 2 điểm): Trên địa bàn huyện Z, công ty A và M hoạt động chuyên về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ và nội thất. Để thu hút khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm, trước khi đưa ra thị trường sản phẩm mới, công ty A luôn chủ động khảo sát nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, công ty đã thiết lập được mối liên hệ giữa công ty với người tiêu dùng, chủ động và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hàng năm công ty M chủ động xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi đến các cơ quan chức năng phê duyệt, đặc biệt định kỳ hàng tháng công ty đã tổ chức kiểm định chất lượng không khí, nguồn nước thải khu vực dân cư sinh sống cạnh nhà máy để có đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Chính những việc làm này đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của hai công ty, giúp công ty không ngừng lớn mạnh nâng cao được sức cạnh tranh của mình trên thị trường. 
Trong thông tin trên, công ty A đã thể hiện việc thực hiện đạo đức kinh doanh như thế nào?. Việc thực hiện đó có vai trò như thế nào đối với hoạt động của công ty.
Câu 3 ( 1 điểm): Khu vực anh D và chị H sinh sống có nhiều nhà máy đi vào hoạt động. Nhận thấy nhu cầu thuê phòng trọ ngày càng tăng của công nhân, anh D và chị H đã quyết định sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để xây dựng phòng trọ cho thuê giá rẻ. Số tiền có được từ việc kinh doanh phòng trọ anh chị đã dùng một phần vào việc chi tiêu cho gia đình còn lại tái đầu tư tiếp tục mở rộng số lượng các phòng trọ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân quá đó giúp gia đình có thu nhập ổn định.
Để tiến hành hoạt động kinh doanh, anh D và chị H đã xác định cơ hội kinh doanh như thế nào? Việc xác định này thể hiện năng lực nào của chủ thể kinh doanh?
Câu 4 ( 2 điểm): Trên địa bàn huyện Z, công ty A và M hoạt động chuyên về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ và nội thất. Để thu hút khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm, trước khi đưa ra thị trường sản phẩm mới, công ty A luôn chủ động khảo sát nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, công ty đã thiết lập được mối liên hệ giữa công ty với người tiêu dùng, chủ động và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hàng năm công ty M chủ động xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi đến các cơ quan chức năng phê duyệt, đặc biệt định kỳ hàng tháng công ty đã tổ chức kiểm định chất lượng không khí, nguồn nước thải khu vực dân cư sinh sống cạnh nhà máy để có đánh giá và điều chỉnh kịp thời. Chính những việc làm này đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của hai công ty, giúp công ty không ngừng lớn mạnh nâng cao được sức cạnh tranh của mình trên thị trường. 
Trong thông tin trên, công ty M đã thể hiện việc thực hiện đạo đức kinh doanh như thế nào?. Việc thực hiện đó có vai trò như thế nào đối với hoạt động của công ty.

----------- HẾT ----------


